	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
Phương pháp tính (Numerical method (3C))
Mã số học phần:
7010111
Số tín chỉ học phần:
3 (3-0-6), học trong 16 tuần
            Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; 

Bài tập: 0; 
Thực hành: 0; 
        Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 
Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
                    Mã giảng viên
	1
	PGS. TS. GVCC. Nguyễn Minh Mẫn
	0101-01

	2
	ThS. GVC. Tô Văn Đinh
	0101-03

	3
	TS. GVC. Nguyễn Văn Ngọc
	0101-04

	4
	ThS. GVC. Nguyễn Thị Hằng
	0101-09

	5
	ThS. GVC. Đào Xuân Hưng
	0101-10

	6
	TS. GVC. Nguyễn Trường Thanh
	0101-11

	7
	ThS. GVC. Nguyễn Thị Lan Hương
	0101-12

	8
	CN. GV. Hà Hữu Cao Trình
	0101-16

	9
	TS. GV. Phạm Tuấn Cường
	0101-17

	10
	ThS. GV. Phạm Ngọc Anh
	0101-18

	11
	ThS. GV. Nguyễn Thu Hằng
	0101-19

	12
	ThS. GV. Lê Thị Hương Giang
	0101-20

	13
	ThS. GV. Nguyễn Thị Kim Sơn
	0101-21

	14
	ThS. GV. Nguyễn Thế Lâm
	0101-22

	15
	ThS. GV. Nguyễn Thị Hiền
	0101-23

	16
	ThS. GV. Lê Bích Phượng
	0101-24

	17
	TS. GV. Hoàng Ngự Huấn
	0101-25

	18
	ThS. GV. Nguyễn Thùy Linh
	0101-26


2.2. Bộ môn: 
Toán
2.3. Khoa:
Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện học học phần 
a. Môn học tiên quyết:

b. Môn học học trước: 7010102 (Đại số tuyến tính), 7040103 (Giải tích 1), 7010104 (Giải tích 2)
4. Mục tiêu của học phần: 
- Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội dung chính,  một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài toán thực tế và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; nắm được thuật toán và biết một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực hiện được trong thực tế.
- Biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học vào các bài toán ứng dụng chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần mềm toán học như Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học. 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Kiến thức về số xấp xỉ và sai số.

4.1.2 Kiến thức về các phương pháp xấp xỉ nghiệm khi giải phương trình, hệ phương trình và đánh giá sai số.

4.1.3 Kiến thức về các phương pháp nội suy hàm số bằng đa thức và đánh giá sai số.

4.1.4 Kiến thức về ứng dụng các phương pháp nội suy để tính gần đúng đạo hàm, tích phân.
4.1.5 Kiến thức về giải gần đúng phương trình vi phân thường.

4.1.6 Kiến thức về giải phương trình đạo hàm riêng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Vận dụng được quy tắc làm tròn số và đánh giá được sai số.
4.2.2.  Vận dụng được các phương pháp cơ bản xấp xỉ nghiệm khi giải phương trình, hệ phương trình và đánh giá được sai số.
4.2.3.  Vận dụng được các phương pháp nội suy hàm số bằng đa thức và đánh giá được sai số.
4.2.4.  Biết cách ứng dụng các phương pháp nội suy để tính gần đúng đạo hàm, tích phân.
4.2.5. Vận dụng được các phương pháp giải gần đúng phương trình vi phân thường.
4.2.6. Vận dụng được các phương pháp giải gần phương trình đạo hàm riêng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm 7 chương, bao gồm:
Chương 1: Số gần đúng và sai số; 
Chương 2: Giải phương trình f(x) = 0; 
Chương 3: Giải hệ phương trình đại số tuyến tính; 
Chương 4: Nội suy đa thức và phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu; 
Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm, tích phân;

Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân thường;
Chương 7: Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Số gần đúng và sai số
	6
	

	1.1
	Khái niệm chung về số gần đúng và sai số
	
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Các phép toán về sai số
	
	4.1.1
4.2.1

	Chương 2
	Giải phương trình f(x) = 0
	6
	

	2.1
	Mở đầu
	
	4.1.1, 4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	2.2
	Khái niệm chung
	
	4.1.1, 4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	2.3
	Các phương pháp xấp xỉ nghiệm
	
	4.1.1, 4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	Chương 3
	Giải hệ phương trình đại số tuyến tính
	6
	

	3.1
	Mở đầu
	
	4.1.1, 4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	3.2
	Các phương pháp giải đúng hệ phương trình đại số tuyến tính
	
	4.1.1, 4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	3.3
	Các phương pháp xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính
	
	4.1.1, 4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	Chương 4
	Nội suy đa thức và phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu
	6
	

	4.1
	Mở đầu
	
	4.1.1, 4.1.3
4.2.1, 4.2.3

	4.2
	Phương pháp nội suy Lagrange
	
	4.1.1, 4.1.3
4.2.1, 4.2.3

	4.3
	Phương pháp nội suy Newton
	
	4.1.1, 4.1.3
4.2.1, 4.2.3

	4.4
	Phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu
	
	4.1.1, 4.1.3
4.2.1, 4.2.3

	4.5
	Một số phương pháp mới
	
	4.1.1, 4.1.3
4.2.1, 4.2.3

	Chương 5
	Tính gần đúng đạo hàm, tích phân  
	6
	4.1.1, 4.1.4
4.2.1, 4.2.4

	5.1
	Tính gần đúng đạo hàm
	
	4.1.1, 4.1.4

4.2.1, 4.2.4

	5.2
	Tính gần đúng tích phân
	
	4.1.1, 4.1.4

4.2.1, 4.2.4

	Chương 6
	Giải gần đúng phương trình vi phân thường
	6
	

	6.1
	Giải gần đúng phương trình vi phân
	
	4.1.1, 4.1.5
4.2.1, 4.2.5

	6.2
	Phương pháp sai phân
	
	4.1.1, 4.1.5
4.2.1, 4.2.5

	Chương 7
	Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng
	9
	

	7.1
	Giới thiệu tổng quan
	
	4.1.1, 4.1.6

4.2.1, 4.2.6

	7.2
	Phương trình elliptic
	
	4.1.1, 4.1.6

4.2.1, 4.2.6

	7.3
	Phương trình parabolic
	
	4.1.1, 4.1.6

4.2.1, 4.2.6

	7.4
	Phương trình hyperbolic
	
	4.1.1, 4.1.6

4.2.1, 4.2.6


7.  Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... 
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] Tô Văn Đinh, Nguyễn Thị Lan Hương, Đào Xuân Hưng, Nguyễn Trường Thanh, Phương Pháp Tính, NXB Giáo dục, 2106.

[2] Doãn Tam Hòe, Toán học tính toán, NXB Giáo dục, 2008.
[3] Lê Đình Thịnh, Lê Đình Định, Phương pháp sai phân, NXB ĐHQG Hà Nội, 2004.
[4] Tạ Văn Đĩnh, Phương pháp tính, NXB Giáo dục, 1995.
[5] Stephen Wolfram, Mathematica, Addition – Wesley Publishing Company Inc, 1998.

[6] Victor G. Ganzha and Evgenii Vorozhtov, Numerical Solutions of Partial Differential Equations, CRC Press, 1996.

	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Số gần đúng và sai số
1.1 Khái niệm chung 
về số gần đúng và sai số
1.2 Các phép toán 
về sai số
	6
	6
	0
	+ Lý thuyết chương 1 [1], [2]
+ Làm bài tập chương 1 [1], [2]

+ Tham khảo [4, 5, 6]

	3,4
	Chương 2: Giải phương trình f(x) = 0
2.1 Mở đầu
2.2 Khái niệm chung

2.3 Các phương pháp 

xấp xỉ nghiệm
	6
	6
	0
	+ Lý thuyết chương 2 [1], [2]

+ Làm bài tập chương 2 [1], [2]

+ Tham khảo [4, 5, 6]

	5,6
	Chương 3: Giải hệ phương trình đại số tuyến tính
3.1 Mở đầu 

3.2 Các phương pháp giải đúng hệ phương trình đại số tuyến tính
3.3 Các phương pháp xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính
	6
	6
	0
	+ Lý thuyết chương 3 [1], [2]

+ Làm bài tập chương 3 [1], [2]

+ Tham khảo [4, 5, 6]

	7,8
	Chương 4: Nội suy đa thức và phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu
4.1  Mở đầu

4.2 Phương pháp nội suy Lagrange
4.3 Phương pháp nội suy Newton

4.4 Phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu
4.5 Một số phương pháp mới
	6
	6
	0
	+ Lý thuyết chương 4 [1], [2]

+ Làm bài tập chương 4 [1], [2]

+ Tham khảo [4, 5, 6]

	9,10
	Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm, tích phân  
5.1 Tính gần đúng đạo hàm
5.2 Tính gần đúng tích phân

	6
	6
	0
	+ Lý thuyết chương 5 [1], [2]

+ Làm bài tập chương 5 [1], [2]

+Tham khảo [4, 5, 6]

	11,12,13
	Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân thường
6.1 Giải gần đúng phương trình vi phân

6.2 Phương pháp sai phân
	6
	6
	0
	+ Lý thuyết chương 6 [2], [3] 

+ Làm bài tập chương 6 [2], [3]

+Tham khảo [4, 5, 6]

	14,15,16
	Chương 7: Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng
7.1 Giới thiệu tổng quan

7.2 Phương trình elliptic
7.3 Phương trình parabolic

7.4 Phương trình hypebolic
	9
	9
	0
	+ Lý thuyết chương 7 [2], [3]

+ Làm bài tập chương 7 [2], [3]

+Tham khảo [4, 5, 6]

	
	Hà nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018


	TRƯỞNG KHOA

TS. Công Tiến Dũng


	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Trường Thanh
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